
TÒA ÁN NHÂN DÂN                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HU ỆN V NG  I M                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
  TỈNH VĨNH  ONG    

  Bản án số: 55/2024/HNGĐ - ST 

  Ngày: 30 - 05 - 2024.  
“ V/v: Tranh chấp ly hôn, 

 chia tài sản chung” 

       

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HU ỆN V NG  I M  TỈNH VĨNH  ONG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Huỳnh Văn Vui.  

Các Hội thẩm nhân dân:            Ông Huỳnh Văn Hồng. 

                                                Bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Triệu Thị Ngọc Châu –            án n  n d n 

 uy n   ng       t n    n    ng  

-   i di n Vi n ki m sát nhân dân huy n V ng  iêm tham gia phiên tòa: Bà 

Trần Thị Mỹ Hạnh – K ể  sát v  n  

Ngày 30 t áng 05 nă  2024 tạ  trụ sở     án n  n d n  uy n   ng      xét 

xử sơ t ẩ  công      vụ án  ôn n  n và g   đìn  t ụ l  số: 585/2023/TLST-HNGĐ 

ngày 27 t áng 11 nă  2023 về “Tranh chấp ly hôn và chia tài sản chung” t e  

 uy t đ n  đ   vụ án r  xét xử số: 84/2024/ Đ     - HNGĐ ngày 14 t áng 05 

nă  2024  g ữ  các đ ơng sự: 

1. Nguy n đơn: C   Trần Thị T, sinh nă  1971 (Có  ặt) 

2. B  đơn: An   ê Văn S, s n  nă  1969 ( ắng  ặt) 

Cùng đ   c  : ấp    xã     uy n    t n    n    ng. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* T i đơn khởi ki n ngày 14/11/2023 và các lời khai trong quá trình giải 

quyết vụ án và t i phiên tòa chị Trần Thị T trình bày:   

- Về quan h   ôn n  n: C   T và  n  S do quen bi t, tự nguy n tìm hiểu nhau, 

có tổ chức lễ c ớ  và  nă  1999  có đăng      t  ôn tại Ủy b n n  n d n xã  , 

huy n V, t n    n    ng và  ngày 09/12/2005  s u ngày c ới c   T, anh S sống 

r  ng tạ  ấp    xã     uy n    t n    n    ng  vợ c ồng sống  ạn  p úc đ n nă  

2022 t ì p át s n    u t uẩn  

Nguy n n  n vợ c ồng bất đồng  u n đ ể  tr ng cuộc sống  vợ c ồng t  ờng 

  y cả  vả vớ  n  u dẫn đ  tìn  cả    ông c n  C   T và  n  S đã   ông c n sống 

c ung từ t áng 04/2022 c   đ n n y   

C   T t ấy tìn  cả  vợ c ồng   ông t ể  àn gắn sống  ạn  p úc n n c   y u 

cầu đ ợc ly  ôn vớ   n      ăn  . 

-  ề c n c ung: Có 01 ng ờ  c n c ung t n     uấn  , sin  ngày 10/4/2000  

   n này đã t àn  n  n    ông y u cầu     án g ả   uy t    

-  ề tà  sản c ung: Có 01 ( ột) căn n à cấp 4  đ ợc x y dựng tr n p ần đất 

 n  ruột củ   n  S là  n      ăn  1  s n  nă : 1966  đ   c   ấp    xã     uy n    
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t n    n    ng  g á tr  c n lạ  củ  căn n à    ảng 150 000 000đ ( ột tră  nă  

  ơ  tr  u đồng)  s u     ly  ôn c   T y u cầu  n  S c    c   c   ½ g á tr  căn n à 

là 75 000 000đ (bảy   ơ  lă  tr  u đồng)  c   T đồng   g    căn n à c    n  S t àn 

 uyền sở  ữu  

-  ề nợ c ung p ả  t u  p ả  trả: C    rần         ông y u cầu     án g ả  

 uy t  

Ng à  r    ông c n y u cầu gì   ác  

* Trong quá trình tham gia tố tụng bị đơn anh Lê Văn S trình bày:  

- Về quan h   ôn n  n: An  S thống nhất theo lờ  trìn  bày của ch  Trần Th  

T về  uá trìn   ìn  t àn   ôn n  n   

Vợ chồng sống hạn  p úc đ n nă  2022 t ì c   T đ  là  công n  n tạ    àn  

Phố Hồ C í M n  c   đ n n y   ông trở về sống chung với anh S, giữ   n  và c   T 

  ông có   u t uẩn gì trầm trọng dẫn đ n ch  T phả  y u cầu ly  ôn  n  ng n y c   

T y u cầu đ ợc ly  ôn với  n  t ì  n  S vẫn đồng    

- Về con chung: Có 01 ng ờ  c n c ung t n     uấn    s n  ngày 10/4/2000  

   n này đã t àn  n  n    ông y u cầu     án g ả   uy t    

-  ề tà  sản c ung: 

 Có 01 ( ột) căn n à cấp 4  đ ợc x y dựng tr n p ần đất củ   n  ruột là  n  

    ăn  1  s n  nă : 1966  đ   c   ấp    xã     uy n    t n    n    ng đúng n   

c   T trìn  bày  g á tr  c n lạ  củ  căn n à    ảng 90 000 000đ (c ín   ơ  tr  u 

đồng)  s u     ly  ôn  n  S đồng   c    c   c   T ½ g á tr  căn n à là 45 000 000đ 

(bốn   ơ  lă  tr  u đồng)   n  S y u cầu đ ợc t àn  uyền sở  ữu căn n à  

-  ề nợ c ung p ả  t u  p ả  trả: An      ăn     ông y u cầu     án g ả  

 uy t  

Ng à  r    ông c n y u cầu gì   ác  

* Ki m sát viên đ i di n Vi n ki m sát nhân dân huy n V ng  iêm có ý kiến 

là:   ủ tục t ụ l  vụ án  xác đ n   ố   u n    p áp luật d n sự củ  vụ án   uá trìn  

c uẩn b  xét xử  t u t ập c ứng cứ củ    ẩ  p án và t  n  àn  p   n t   sơ t ẩ  

củ  Hộ  đồng xét xử sơ t ẩ  là đúng  uy đ n  củ  Bộ luật tố tụng d n sự   

 ề nộ  dung vụ án:  

-  ề  u n     ôn n  n: C   T y u cầu đ ợc ly  ôn vớ   n  S d  bất đồng  u n 

đ ể  tr ng cuộc sống    u t uẩn trầ  tọng   ông t ể  àn gắn đ ợc   n  S c ng 

đồng   ly  ôn vớ  c   T. 

- Về c n c ung: C   T và  n  S t ống n ất xác đ n  có 01 ng ờ  c n c ung 

t n     uấn    s n  ngày 10/4/2000     n này đã t àn  n  n    ông y u cầu     án 

g ả   uy t  

-  ề tà  sản c ung: C   T và  n  S t ống n ất xác đ n  có 01 căn n à cấp 4 

g á tr  c n lạ  củ  căn n à là 90 000 000đ (c ín   ơ  tr  u đồng)   n  S t ống n ất 

c    c   c   T ½ g á tr  căn n à là 45 000 000đ (bốn   ơ  lă  tr  u đồng)  c   T 

c ng đồng    

-  ề nợ c ung p ả  t u  p ả  trả củ  vợ c ồng: C   T và  n  S t ống n ất xác 

đ n    ông y u cầu     án g ả   uy t  

 ừ n ững n ận đ n  tr n  đề ng   Hộ  đồng xét xử:  

Áp dụng    ản 2 Đ ều 26;    ản 1 Đ ều 35;    ản 1 Đ ều 39  Đ ều 227 củ  

Bộ luật tố tụng d n sự nă  2015; Đ ều 55  59  uật  ôn n  n và g   đìn  nă  2014; 
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Đ ều 3  Đ ều 26  Đ ều 27 Ng    uy t số 326/2016/UB   H14 ngày 30/12/2016 

 uy đ n  về  ức t u    ễn  g ả   t u  nộp   uản l  và sử dụng án p í và l  p í     

án  

C ấp n ận y u cầu   ở     n củ  c    rần      . 

-  ề  u n     ôn n  n: C   c    rần       đ ợc ly  ôn vớ   n      ăn  . 

-  ề c n c ung: C    rần       và  n      ăn   t ống n ất xác đ n  có 01 

ng ờ  c n c ung t n     uấn    s n  ngày 10/4/2000     n này đã t àn  n  n    ông 

y u cầu     án g ả   uy t  n n đề ng     ễn xét    

-  ề tà  sản c ung: Buộc  n      ăn   có ng    vụ c    c   c    rần       ½ 

g á tr  căn n à là 45 000 000đ (bốn   ơ  lă  tr  u đồng)   n  S y u cầu đ ợc t àn 

 uyền sở  ữu căn n à  

-  ề nợ c ung p ả  t u, phải trả: Ch  Trần Th  T và  n      ăn   thống nhất 

xác đ n    ông y u cầu     án g ải quy t, n n đề ng     ễn xét    

-  ề án p í  ôn n  n và g   đìn  sơ t ẩ : Ch  Trần Th  T và  n      ăn   p ả  nộp 

t e   uy đ n  củ  p áp luật  

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

  u     ng   n cứu các tà  l  u có tr ng  ồ sơ vụ án đ ợc t ẩ  tr  tạ  p   n t   và 

căn cứ và    t  uả tr n  luận tạ  p   n t    Hộ  đồng xét xử n ận đ n :  

[1] Nguy n đơn c    rần       có đơn   ở     n y u cầu     án n  n d n  uy n 

  ng       t n    n    ng g ả   uy t tr n  c ấp ly  ôn và c    tà  sản c ung vớ  b  

đơn  n      ăn    Căn cứ t e   uy đ n  tạ     ản 2 Đ ều 26;    ản 1 Đ ều 35; 

   ản 1 Đ ều 39 củ  Bộ luật tố tụng d n sự t ì vụ án t uộc t ẩ   uyền g ả   uy t 

củ      án n  n d n  uy n   ng       

[2] B  đơn  n      ăn   đã đ ợc     án tr  u tập t    g   p   n t   xét xử sơ 

thẩm hợp l  lần thứ     n  ng vẫn vắng mặt   ông vì sự ki n bất khả   áng   ặc trở 

ngạ    ác   u n n n căn cứ và  Đ ều 227 của Bộ luật tố tụng d n sự Hộ  đồng xét 

xử ti n  àn  xét xử vụ án vắng mặt anh S. 

[3] Nộ  dung vụ án: 

- Về quan h   ôn n  n: c   Trần Th  T và  n      ăn   d   uen b  t t  n tớ  

 ôn n  n có tổ c ức lễ c ớ   có đăng      t  ôn tạ  Ủy b n n  n d n xã  ,  uy n    

t n    n    ng  đ ợc cấp G ấy c ứng n ận   t  ôn số: 99 ngày 09/12/2005  n n 

 ôn n  n g ữ  c   T, anh S là  ôn n  n  ợp p áp đ ợc p áp luật công n ận là vợ 

c ồng  

 ét t ấy   ố   u n    vợ c ồng củ  c   T và  n  S đã có n  ều   u t uẫn xảy 

r  tr ng cuộc sống  ôn n  n   n  c   đã ly t  n tr ng t ờ  g  n dà  vẫn   ông  àn 

gắn đ àn tụ đ ợc  đã c   t ấy  ôn n  n g ữ  c   T, anh S đã l   và  tìn  trạng trầ  

trọng  đờ  sống c ung   ông t ể  é  dà    ục đíc  củ   ôn n  n   ông đạt đ ợc, 

   n n y c   T, anh S c ng   ông c n tìn  cả  vớ  n  u n n c ấp n ận y u cầu x n 

ly  ôn củ  c    rần       là p ù  ợp t e   uy đ n  tạ  Đ ều 56 củ   uật  ôn n  n 

và g   đìn   

 [4] Về con chung: ch  Trần Th  T và  n      ăn   thống nhất xác đ n  có 01 

ng ờ  c n c ung t n     uấn    s n  ngày 10/4/2000     n này đã t àn  n  n    ông 
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y u cầu     án g ả   uy t  n n Hộ  đồng xét xử   ông xe  xét  

 [5] Về tà  sản chung: Ch  Trần Th  T và  n      ăn   cùng xác đ nh anh ch  

có 01 ( ột) căn n à cấp 4  đ ợc x y dựng tr n p ần đất anh ruột của anh S là  n  

    ăn  1, tọa lạc tại ấp    xã     uy n V, t n    n    ng, tạ  các b  n bản   ông 

ti n  àn      g ả  đ ợc do anh S vắng mặt và tạ  p   n t   c   T thống nhất sau khi 

ly  ôn c   T ch  y u cầu anh S chia cho ch  ½ g á tr  căn n à là 45 000 000đ (bốn 

  ơ  lă  tr  u đồng), anh S đ ợc t àn  uyền quản l  sử dụng căn n à  tạ  b  n bản 

    g ả  ngày 15/01/2014 (B  43)  n  S c ng t ống nhất chia cho ch  T ½ g á tr  

căn n à là 45 000 000đ (bốn   ơ  lă  tr  u đồng), anh S đ ợc t àn  uyền quản l   

sử dụng căn n à  n n buộc anh     ăn   chia cho ch  Trần Th  T ½ g á tr  căn n à 

vớ  số t ền 45 000 000đ (bốn   ơ  lă  tr  u đồng)   n  S đ ợc t àn  uyền  uản l   

sử dụng căn n à là p ù  ợp t e   uy đ n  tạ  Đ ều 29 củ   uật  ôn n  n và g   

đìn   

[6] Về nợ chung phải thu, phải trả: Ch  Trần Th  T và  n      ăn   thống 

nhất xác đ n    ông y u cầu     án g ải quy t, Hộ  đồng xét xử   ông xe  xét  

[7]  ề án p í  ôn n  n và g   đìn  sơ t ẩ :  

Buộc c    rần       p ả  nộp 300 000đ (b  tră  ng ìn đồng) án p í  ôn n  n 

và g   đìn  sơ t ẩ  và án p í d n sự đố  vớ  g á tr  tà  sản đ ợc c   : 45 000 000đ x 

5% = 2 250 000đ (    tr  u     tră  nă    ơ  ng ìn đồng) án p í d n sự sơ t ẩ  có 

g á ngạc    

Anh     ăn   p ả  nộp án p í d n sự đố  vớ  g á tr  tà  sản đ ợc c ia: 

45 000 000đ x 5% = 2 250 000đ (    tr  u     tră  nă    ơ  ng ìn đồng) án p í 

d n sự sơ t ẩ  có g á ngạc    

Vì các lẽ trên, 

QU ẾT ĐỊNH: 

Căn cứ và     ản 1 Đ ều 28     ản 1 Đ ều 35     ản 1 Đ ều 39     ản 4 

Đ ều 147  Đ ều 227 củ  Bộ luật  ố tụng d n sự; Đ ều 9; Đ ều 33; Đ ều 56; Đ ều 59 

 uật  ôn n  n và g   đìn ; Đ ều 26  Đ ều 27 Ng    uy t số: 326/2016/UB   H14 

ngày 30/12/2016 củ  Ủy b n t  ờng vụ  uốc  ộ   uy đ n  về  ức t u    ễn  g ả   

t u nộp   uản l  và sử dụng án p í  l  p í     án  

Tuyên xử:  

* Tuyên xử: Chấp nhận y u cầu khởi ki n của c    rần      . 

[1] Về mối quan h   ôn n  n: C   c    rần       đ ợc ly  ôn với anh    

 ăn  . 

[2] Về con chung: Ch  Trần Th  T và  n      ăn   thống nhất xác đ nh có 01 

ng ờ  c n c ung t n     uấn    s n  ngày 10/4/2000     n này đã t àn  n  n    ông 

y u cầu     án g ả   uy t  n n Hộ  đồng xét xử   ông xe  xét  

 [3] Về tà  sản chung: Buộc anh     ăn   phả  có ng    vụ t  n  t án lại cho 

ch  Trần Th  T ½ g á tr  căn n à số tiền là 45 000 000đ (bốn   ơ  lă  tr  u đồng), 

anh     ăn S đ ợc t àn  uyền quản l   sử dụng căn n à  

Kể từ ngày có đơn y u cầu củ  ng ờ  đ ợc t    àn  án b n p ả  t    àn  án   ông 

tự nguy n t    àn  t ì  àng t áng p ả  trả lã  đố  vớ  số t ền c ậ  trả t e     ản 2 

Đ ều 468 Bộ luật d n sự  
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[4] Về nợ chung phải thu, phải trả: Ch  Trần Th  T và  n      ăn   thống 

nhất xác đ n    ông y u cầu     án g ải quy t, n n Hộ  đồng xét xử   ông xe  xét.  

[5] Về án p í  ôn n  n và g   đìn  sơ t ẩm: Buộc ch  Trần Th  T phải nộp 

300 000đ (b  tră  ng ìn đồng) án p í sơ t ẩm về  ôn n  n và g   đìn  và 

2 250 000đ (    tr  u     tră  nă    ơ  ng ìn đồng) án p í d n sự sơ t ẩ   N  ng 

đ ợc khấu trừ và  t ền tạm ứng án p í đã nộp là 2 175 000đ (H   tr  u một trăm bảy 

  ơ  lă  ng ìn đồng) t e  b  n l   t u số N
0 
0008557 ngày 27 t áng 11 nă  2023 

của Chi cục      àn  án d n sự huy n   ng        ố tiền c n lạ  375 000đ (b  tră  

bảy   ơ  lă  ng ìn đồng) buộc ch  Trần Th  T phải nộp t     

Anh     ăn   p ả  nộp số t ền 2 250 000đ (    tri u     tră  nă    ơ  ng ìn 

đồng) án p í d n sự sơ t ẩ   

 r ờng  ợp bản án   uy t đ n  đ ợc t    àn  t e   uy đ n  tạ  Đ ều 2  uật 

t    àn  án d n sự t ì ng ờ  đ ợc t    àn  án d n sự  ng ờ  p ả  t    àn  án d n sự 

có  uyền t  ả t uận t    àn  án   uyền y u cầu t    àn  án  tự nguy n t    àn  án 

  ặc b  c ỡng c   t    àn  án t e   uy đ n  tạ  các Đ ều 6  7  7  và Đ ều 9  uật     

 àn  án d n sự; t ờ     u t    àn  án đ ợc t ực    n t e   uy đ n  tạ  Đ ều 30  uật 

t    àn  án d n sự   

Án xử công      sơ t ẩ  có  ặt nguy n đơn đ ợc  uyền   áng cá  tr ng 

t ờ   ạn 15 (M ờ  lă ) ngày  ể từ s u ngày tuy n án  r  ng b  đơn vắng  ặt đ ợc 

 uyền   áng cá  tr ng t ờ   ạn 15 (M ờ  lă ) ngày  ể từ ngày n ận đ ợc bản án 

  ặc đ ợc tống đạt  ợp l  để y u cầu     án n  n d n t n    n    ng xét xử lạ  

p úc t ẩ  /  

                                                             TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Nơi nhận:                                               THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHI N TÒA 

-  A t n   ; 

- VKSND  uy n   ng     ; 

-  HAD   uy n  ; 

- UBND xã  ; 

- Các đ ơng sự;                                                                        Huỳnh Văn V  

-   u    

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 


